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Chuyển đổi từ hình thức đào tạo truyền thống sang môi trường trực 
tuyến là một xu hướng diễn ra mạnh mẽ vì những tính chất ưu việt mà 
nó đem lại cho cả người dạy và người học – đó là tính chia sẻ, tái sử 
dụng, tương tác và thích nghi… Dưới tác động của sự phát triển công 
nghệ cũng như ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ đầu năm 2020, xu 
hướng trực tuyến ngày càng diễn ra mạnh mẽ hơn trước. Bài báo này 
sẽ trình bày về các nghiên cứu và ứng dụng của hệ thống tư vấn tự 
động trong môi trường đào tạo trực tuyến cũng như các hướng nghiên 
cứu khả thi. 

Abstract 

Shifting from traditional forms of training to online environments is a 
strong trend because of the preeminent properties brought to both 
teachers and learners. That are sharing, reusing, iteractive and 
adaptation… under the influence of technology development as well as 
the influence of the Covid-19 pandemic in early 2020, this trend is even 
stronger than before. This paper will present research and applications 
of automated advisory systems in the online training environment as 
well as possible research directions. 
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1. Giới thiệu 

Trong cuộc cách mạng 4.0, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đào tạo trực tuyến  
(E-Learning) không chỉ là hoạt động chia sẻ tri thức diễn ra trên môi trường internet mà còn có thể đa 
dạng hóa về hình thức và trở nên linh hoạt hơn khi vượt ra khỏi giới hạn của thời gian và không gian, 
tăng cường tính tương tác và chủ động của cả người dạy và người học. Đào tạo trực tuyến hiện đang 
trở thành một làn sóng mạnh mẽ ở các cấp học khác nhau. Theo báo cáo khảo sát thường niên năm 
2018 của tạp chí Training1, thị trường học tập điện tử từ năm 2017 đến năm 2024 đã, đang và sẽ có 
tốc độ tăng trưởng tổng hợp hàng năm là 5%. Theo kết quả khảo sát năm 2018 của công ty đầu tư 
mạo hiểm chuyên về dịch vụ giáo dục Navitas Ventures2, hơn 50% số người được hỏi (bao gồm lãnh 
đạo các trường đại học và các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục ở Australia, Mỹ, Canada 
và Anh) tin rằng đến năm 2025 mô hình đào tạo đại học truyền thống sẽ bị phá vỡ. Tuy vậy, tác động 
của đại dịch Covid-19 đầu năm 2020 đã làm cho thời hạn đó bị rút ngắn lại và làn sóng triển khai các 
loại hình đào tạo trực tuyến ngày càng diễn ra mạnh mẽ hơn. Bên cạnh việc tương tác linh hoạt giữa 
người dạy và người học, khả năng truy xuất tri thức chủ động, thực hiện theo dõi và đánh giá tiến 
trình học tập theo một lộ trình cố định đã được quy định trước thì trên hệ thống E-Learning, người 
học cần có sự hỗ trợ kịp thời để tự xây dựng lộ trình học tập phù hợp với đặc điểm cá nhân, thực hiện 
các bài kiểm tra phù hợp với năng lực, điều chỉnh việc học dựa trên những dự báo được đề xuất từ 
việc phân tích kết quả kiểm tra thi cử và các hoạt động học tập khác… 

Không chỉ trong lĩnh vực học tập, con người luôn luôn phải ra quyết định về nhiều vấn đề khác 
nhau trong cuộc sống như: Mua bán, giải trí, kinh doanh… Quá trình này phải dựa vào nguồn dữ liệu 
được thu thập một cách chủ động hoặc bị động và xử lý thành thông tin có ích. Ngày nay, sự phát 
triển của công nghệ đem đến cho con người khả năng tiếp cận với một lượng lớn dữ liệu mỗi ngày, 
mỗi giờ, thậm chí có thể tính đến từng giây thông qua sách vở, báo chí, kênh truyền hình và các mạng 
xã hội, và thậm chí các hành vi của con người cũng là một dạng dữ liệu… Các nghiên cứu cho thấy 
con người đọc tài liệu khoảng 10MB/ngày, nghe khoảng 400MB/ngày, và bình quân mỗi giây nhìn 
thấy 1MB thông tin; trong năm 2015, lượng thông tin mỗi người tiêu thụ tăng lên 74GB/ngày (UCSC, 
2014).  Điều này dẫn đến sự quá tải trong việc tiếp nhận và xử lý lượng dữ liệu đó để biến thành thông 
tin có ích hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của người dùng. Từ thực tế đó, các hệ thống tư vấn thông 
tin ra đời. 

Sau phần giới thiệu, bài viết được bố cục như sau: Phần 2 trình bày về các nghiên cứu và ứng dụng 
của hệ thống tư vấn tự động trong môi trường đào tạo trực tuyến cũng như một số vấn đề nghiên cứu 
khả thi; phần 3 đề xuất một mô hình tư vấn tự động trong đào tạo trực tuyến dựa trên cộng đồng người 
học đa tiêu chí; và cuối cùng là phần 4, kết luận. 

 
1 Tạp chí Training là một tạp chí phát triển nghề nghiệp, ủng hộ việc đào tạo và phát triển lực lượng lao động như một công cụ kinh 
doanh. Tạp chí được viết cho các chuyên gia đào tạo, nhân sự và quản lý kinh doanh trong tất cả các ngành công nghiệp.Website: 
trainingmag.com 
2 Navitas Ventures là chi nhánh liên doanh của Navitas, cung cấp vốn đầu tư và mở rộng cũng như hỗ trợ cho các công ty khởi 
nghiệp trong lĩnh vực giáo dục. Website: https://www.crunchbase.com/organization/navitas-ventures 
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2. Tổng quan về hệ thống tư vấn 

Trong phần này, bài viết sẽ trình bày cơ sở lý thuyết về hệ thống tư vấn và một số ứng dụng của 
hệ thống tư vấn trong các lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực đào tạo trực tuyến, từ đó gợi mở một số vấn 
đề nghiên cứu mới cụ thể. 

2.1. Cơ sở lý thuyết về hệ thống tư vấn 

Các hệ thống tư vấn được định nghĩa là các công cụ phần mềm và kỹ thuật, cung cấp những gợi ý 
hỗ trợ quá trình ra quyết định đa dạng của người dùng (Ricci và cộng sự, 2011). 

 

Hình 1. Mô hình hệ thống tư vấn 
Ghi chú: A, B, C, D lần lượt là các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin mà người dùng đã mua trong quá khứ, cũng như được hệ 
thống gợi ý. 

Hệ thống tư vấn có hai mô hình cơ bản là: Lọc cộng tác (Collaborative Filtering), lọc theo nội 
dung (Content Based Filtering). Bên cạnh đó, mô hình lai ghép (Hybrid Filtering) là kết hợp từ hai 
mô hình trên để nâng cao hiệu quả tư vấn. 

- Lọc theo nội dung: Mô hình này đưa ra gợi ý cho người dùng những sản phẩm, dịch vụ hoặc 
thông tin (Items) tương đồng với những Item mà họ ưa thích, đã mua hoặc cho đánh giá cao trong quá 
khứ (Montanner và cộng sự, 2003). Mô hình lọc theo nội dung dựa trên việc xây dựng hồ sơ đặc trưng 
(Profile) của người dùng, mô tả sở thích, thói quen của họ về một lĩnh vực nào đó như: Phim ảnh, 
sách báo, nhạc… sau đó, so khớp thông tin biểu diễn của Item với hồ sơ đặc trưng để dự đoán mức 
độ ưa thích của người dùng đối với Item đó và đưa ra gợi ý phù hợp. (Trong bài báo này, các cụm từ 

Lọc cộng tác Lọc theo nội dung 
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User Profile, hồ sơ người dùng và hồ sơ đặc trưng người dùng sẽ được gọi chung là hồ sơ với ý nghĩa 
tương đương). 

- Lọc cộng tác: Mô hình này định nghĩa cộng đồng của một người dùng bao gồm những người có 
cùng sở thích hoặc mối quan tâm với người dùng đó (Montanner và cộng sự, 2003) và những gợi ý 
được đưa ra dựa trên các ý kiến phản hồi (Feedback) hay đánh giá (Rating) từ cộng đồng này. Cộng 
đồng của người dùng được xây dựng thông qua một ma trận đánh giá (Rating Matrix) thể hiện mức 
độ ưa thích của mỗi người trong cộng đồng với một danh sách các Item.  

Một số mô hình khác có thể kể đến là tư vấn dựa theo thông tin nhân khẩu học và tư vấn dựa trên 
tri thức. Cụ thể: 

- Tư vấn dựa theo thông tin nhân khẩu học là mô hình dựa trên giả định những người dùng có 
cùng thông tin nhân khẩu học như: Độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn… sẽ đánh giá tương tự nhau 
cho một Item. Mô hình tư vấn này sẽ phân nhóm người dùng theo thông tin nhân khẩu học (Deshpande 
& Karypis, 2004), xem xét mức độ ưa thích của mỗi nhóm đối với các Item và đưa ra tư vấn cho 
người dùng mới (Yang và cộng sự, 2014).  

- Tư vấn dựa trên tri thức là mô hình tư vấn cho người dùng dựa trên dữ liệu hoạt động trong quá 
khứ của họ và dự báo mức độ yêu thích đối với một Item bằng cách suy diễn dựa trên những mối 
tương quan (Shani & Gunawardana, 2011). 

Đặc điểm chung của các hệ thống tư vấn là dựa trên hồ sơ người dùng. Hình 2 mô tả hoạt động 
của một hệ thống tư vấn trải qua các giai đoạn như sau: (1) Khởi tạo hồ sơ người dùng, (2) cập nhật 
hồ sơ người dùng, (3) khai thác hồ sơ người dùng. Cụ thể: 

- Khởi tạo hồ sơ người dùng: Cung cấp thông tin ban đầu của người dùng như: Kiến thức, sở thích, 
các chủ đề cần quan tâm… làm cơ sở để đánh giá, suy diễn và đưa ra gợi ý. Thông tin trong giai đoạn 
này thường kém chính xác. 

- Cập nhật hồ sơ người dùng: Trong quá trình khai thác, hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin của 
người dùng thông qua hoạt động của họ, kết quả tư vấn cũng như phản hồi của người dùng về hệ 
thống. 

- Khai thác hồ sơ người dùng: Giai đoạn này sử dụng các cơ chế lọc cộng tác hoặc lọc theo nội 
dung… để đưa ra các gợi ý phù hợp với mô hình người dùng. 

 
Hình 2. Hoạt động của hệ thống tư vấn 

Khởi tạo hồ sơ Cập nhật hồ sơ Khai thác hồ sơ
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Việc quyết định hai người dùng có cùng thuộc một cộng đồng hay không phụ thuộc vào độ tương 
đồng (độ đo) giữa các Rating của họ (ví dụ, có sở thích tương tự nhau về một đối tượng nào đó, hoặc 
cùng mức điểm đối với môn học, tần suất truy cập hệ thống…). Các thuật toán phổ biến để tính độ 
tương đồng này có thể kể đến như: Pearson – Correlation, Cousine, Euclide… (Koren, 2008). Cách 
tiếp cận để xây dựng cộng đồng người dùng như trên gọi là cách tiếp cận dựa trên láng giềng 
(Neighborhood-Based). Ngoài ra, cũng theo Breese và cộng sự (1998), còn có cách tiếp cận dựa trên 
mô hình (Model-Based Approach) (Breese và cộng sự, 1998). Mô hình này sử dụng các thuật toán 
gom cụm (Clustering) để chia tập các người dùng thành k cộng đồng dựa theo mức độ tương đồng. 
Khi có người sử dụng mới, người đó sẽ được hệ thống phân vào cộng đồng phù hợp dựa trên việc 
xem xét hồ sơ của họ và các đặc trưng của từng cộng đồng. Từ đó, hệ thống sẽ đưa ra gợi ý phù hợp. 
Những thuật toán phân cụm tiêu biểu có thể kể đến như: K-Mean, Fuzzy C-mean, Expectation-
Maximization. Cách tiếp cận thứ ba là dựa trên mô hình đặc trưng ngầm (Latent Factor Model) với 
thuật toán thừa số hóa ma trận (Matrix Factorization) (Koren & Bell, 2011; Nguyễn Thúy Ngọc & 
Nguyễn An Tế, 2011). Tuy nhiên, việc xem xét người dùng chỉ trong một cộng đồng vẫn còn hạn chế 
vì trong thực tế, một người có thể thuộc về nhiều cộng đồng khác nhau, như vậy, đây cũng là một 
nguồn tri thức có khả năng ảnh hưởng đến kết quả tư vấn (Chen và cộng sự, 2013). 

2.2. Một số ứng dụng của hệ thống tư vấn và các hướng nghiên cứu khả thi 

Con người luôn phải ra quyết định trong cuộc sống hàng ngày ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: 
Kinh doanh, mua sắm, đào tạo, giải trí… Tuy nhiên, với sự bùng nổ thông tin thì việc ra quyết định 
một cách hiệu quả là vấn đề nan giải nếu không có sự hỗ trợ của các hệ thống tư vấn tự động. Dưới 
đây là ứng dụng của hệ thống tư vấn trong một số lĩnh vực. 

Trước hết là mô hình lọc cộng tác sử dụng vị trí như một yếu tố ảnh hưởng. Ở mô hình này, người 
dùng được hệ thống phân loại theo vị trí hiện tại của họ và các dịch vụ website mà họ sử dụng. Khi 
có người dùng mới, hệ thống sẽ tư vấn các dịch vụ website phù hợp dựa theo vị trí và hồ sơ của những 
người dùng trước cùng ở vị trí đó (Chen và cộng sự, 2013), hay tư vấn dịch vụ website được cá nhân 
hóa theo vị trí (Liu và cộng sự, 2016).  

Trong một nghiên cứu khác ở lĩnh vực giải trí, thời gian được xem xét như một yếu tố ảnh hưởng 
đến sở thích của người dùng, trong đó, Shen và cộng sự (2016) đề xuất hệ thống gợi ý có tên là 
TOTAR (Temporal Overlapping Community Detection Using Time-Weighted Association Rules). 
Hệ thống được thử nghiệm trên dữ liệu của MovieLen và NetFlix. Kết quả thử nghiệm cho thấy 
TOTAR vượt trội so với các thuật toán trước đây về độ chính xác và tính đa dạng.  

Trong lĩnh vực du lịch, một nghiên cứu đề xuất hệ thống tư vấn về các điểm du lịch thu hút dựa 
trên tri thức thu thập được từ các website truyền thông xã hội (Social Media), trong đó, Shen và cộng 
sự (2016) sử dụng kỹ thuật phân lớp để tìm kiếm các điểm du lịch có mức độ hấp dẫn tương tự nhau 
dựa trên phản hồi của khách hàng, sau đó, kết hợp với thông tin du lịch để tư vấn cho khách hàng 
mới. Nguyen và Ricci (2018) đề xuất một hệ thống tư vấn du lịch dựa trên việc ghi nhận và phân tích 
các hành vi, xu hướng sở thích của người dùng trong các nhóm chat. Ở một nghiên cứu khác, Polatidis 
và Georgiadis (2016) đề xuất mô hình tư vấn đa cấp độ cải thiện chất lượng của gợi ý và loại bỏ dữ 
liệu nhiễu bằng cách sử dụng các chỉ số tương quan Pearson Correlation và hệ số tương quan Pearson 
có trọng số. 
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Trong lĩnh vực kinh doanh, Xu và cộng sự (2016) đề xuất một mô hình tư vấn dịch vụ thông tin 
tùy chỉnh hai cấp độ sử dụng kỹ thuật AHP để tổng hợp thứ hạng cho các mục được gợi ý. Mô hình 
này tư vấn thông tin dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) được cá nhân hóa cho khách hàng. Một 
số hệ thống tư vấn khác, như: Hệ thống tư vấn người dùng tìm kiếm nhà ở (Badriyah và cộng sự, 
2018) đề xuất một hệ thống tư vấn dựa trên nội dung, hệ thống này phân nhóm nhà ở theo các tính 
chất như: Vị trí, giá tiền, diện tích… và xây dựng hồ sơ người dùng dựa trên các hoạt động truy cập 
vào những mẫu quảng cáo của họ –  hồ sơ này được xử lý bằng thuật toán Apriori để tìm ra những 
mẫu nhà phù hợp; hay Panda và cộng sự (2020) đề xuất một hệ thống lọc cộng tác chuẩn hóa để khắc 
phục nhược điểm không đồng nhất của các ma trận đánh giá, sự không đồng nhất này là do một số 
mục được người dùng đánh giá nghiêm ngặt, nhưng một số khác thì không – kết quả thực nghiệm 
được kiểm chứng bằng kiểm định t-test với độ tin cậy hơn 95%. 

• Ứng dụng của hệ thống tư vấn trong môi trường E-Learning 

Trong phần tiếp theo, nghiên cứu này tập trung vào hệ thống tư vấn tự động trong môi trường  
E-Learning. Do đó, từ “người học” sẽ được sử dụng thay thế cho từ “người dùng” với ý nghĩa  
tương đương. 

Một hệ thống tư vấn học tập có các hình thức vô cùng phong phú, từ hệ thống tư vấn tài nguyên 
cho người học, hệ thống hướng dẫn người học giải quyết các vấn đề của môn học đến hệ thống tư vấn 
khóa học phù hợp (Verbert và cộng sự, 2012). Các thuật toán được dùng trong hệ thống này thường 
sử dụng thông tin về người học và thông tin về tài nguyên để đưa ra gợi ý thích hợp. Mức độ tri thức 
về người học cũng như: tài nguyên học tập (như: Kiến thức, thành tích học tập trong quá khứ, hoạt 
động trực tuyến, phong cách học tập…) giúp cá nhân hóa quá trình tư vấn. Trong khảo sát của mình, 
nhóm tác giả cũng chỉ ra các thách thức trong việc xây dựng một hệ thống tư vấn học tập bao gồm:  

- Thu thập và biểu diễn thông tin ngữ cảnh của người học: Các thông tin ngữ cảnh của người học 
(như: Thông tin cá nhân, trình độ học vấn, sở thích, vị trí, thiết bị sử dụng, quan hệ xã hội, độ nhiễu 
của thông tin) nếu chỉ dựa vào kết quả khảo sát ban đầu thì  thường không chính xác, chưa kể đến 
việc nó có thể thường xuyên thay đổi mà sự thay đổi này có thể chính người học cũng không nhận 
biết đầy đủ. 

- Đánh giá hiệu quả của hệ thống tư vấn: Khó khăn của việc xác định mức độ ảnh hưởng của các 
yếu tố trong ngữ cảnh đến kết quả tư vấn và mức độ phù hợp của kết quả tư vấn đó đối với người học. 

- Vấn đề xử lý dữ liệu lớn: Trong bối cảnh phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, việc thu 
thập, xử lý và lưu trữ tập dữ liệu của người học trong các ngữ cảnh cũng là một thách thức cần  
giải quyết. 

- Vấn đề tương tác: Không chỉ là xây dựng một giao diện ứng dụng dễ hiểu mà còn cho phép 
người học hiểu rõ và thay đổi các thông số đầu vào để trải nghiệm các gợi ý khác nhau hơn là tiếp 
nhận các gợi ý một cách bị động, từ đó tăng tính tin cậy của hệ thống tư vấn. 

- Tính riêng tư: Đây cũng là một thách thức đối với một hệ thống hoạt động dựa trên việc thu thập 
thông tin của người học. 

Manouselis và cộng sự (2012) đã đưa ra khung phân loại các hệ thống tư vấn học tập dựa trên các 
yếu tố sau: 
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Các tác vụ được hỗ trợ, bao gồm: Tìm kiếm/tư vấn nội dung hoặc một chuỗi các nội dung dựa trên 
những nội dung hiện tại của người học; tư vấn người học có đặc điểm tương tự dành cho hoạt động 
đào tạo từ xa; dự đoán kết quả học tập hoặc tư vấn hoạt động học tập. 

Cách tiếp cận, bao gồm: Xây dựng mô hình người học, mô hình tri thức, cá nhân hóa. Trong đó, 
mô hình người học được xây dựng dựa trên các phương pháp như: Không gian Vector, Ontology, 
nhân khẩu học… Phương pháp khởi tạo mô hình người học cũng được nghiên cứu như: Nhập tay từ 
người học, tự động thu thập trong quá trình người học tương tác với hệ thống hoặc dùng các thuật 
toán khai phá dữ liệu (phân cụm, phân lớp)… Mô hình tri thức cũng được xây dựng dựa trên những 
phương pháp tương tự, ngoài ra, có những phương pháp đặc thù như: Phân loại, chỉ mục, đồ thị, luật 
suy diễn… và cũng dùng các thuật toán khai phá dữ liệu, phân tích tuần tự để khởi tạo mô hình. Cách 
tiếp cận cá nhân hóa chính là các cơ chế thích nghi để đưa ra kết quả tư vấn cho người học như: Lọc 
cộng tác, lọc dựa trên nội dung, dựa trên luật suy diễn, phương pháp đồ thị…  

- Vận hành: Bao gồm kiến trúc tập trung hay phân tán; các gợi ý được đưa ra từ máy chủ hay tích 
hợp ngay trong thiết bị của người học; người học tiếp nhận gợi ý một cách chủ động hoặc bị động… 

Một số nghiên cứu về xây dựng mô hình người học có thể kể đến bao gồm: Brusilovsky và Millán 
(2007) giới thiệu hai cách tiếp cận để xây dựng mô hình người học trong hệ thống tư vấn: Cách tiếp 
cận lớp phủ và cách tiếp cận dựa trên thông tin không chắc chắn; Pan và cộng sự (2021) đề xuất thuật 
toán cải thiện độ chính xác của hệ thống tư vấn dựa trên thẻ TRS (Tag Aware Recommender System) 
bằng cách tái cấu trúc hồ sơ người học – việc này được thực hiện bằng cách nhận biết các thẻ (Tag) 
người học gắn lên tài nguyên và từ đó suy diễn ra các thẻ có liên quan. 

Một số nghiên cứu áp dụng lọc cộng tác có thể kể đến bao gồm: Vesin và cộng sự (2013) giới 
thiệu ứng dụng Protus, đánh giá và tư vấn các khối kiến thức phù hợp cho sinh viên học môn lập trình 
– hệ thống này áp dụng phương pháp lọc công tác và xây dựng mô hình người học để phân loại sinh 
viên thành các nhóm tương đồng dựa trên thông tin khách quan, bao gồm: Dữ liệu do sinh viên trực 
tiếp cung cấp (chẳng hạn như: Dữ liệu cá nhân, kiến thức trước đây, sở thích...), thành tích của sinh 
viên (bao gồm: Dữ liệu về mức độ hiểu biết lĩnh vực đang học, quan niệm, sự tiến bộ và hiệu suất 
tổng thể của mỗi người), lịch sử học tập (bao gồm: Thông tin về các bài học và bài kiểm tra mà sinh 
viên đã học, tương tác của họ với hệ thống, các bài đánh giá mà họ đã trải qua...); John và cộng sự 
(2018) đã đề xuất hệ thống tư vấn cộng tác dựa trên việc kết hợp thông tin ngữ cảnh (như: Trình độ 
kiến thức và mục tiêu học tập…) vào hồ sơ người học và sử dụng thuật toán phân tích chuỗi tuần tự 
để khai thác nhật ký website nhằm khám phá các mẫu truy cập tuần tự của người học để tăng độ chính 
xác của kết quả tư vấn; Albatayneh và cộng sự (2018) giới thiệu một kiến trúc tư vấn cộng tác có thể 
đề xuất các bài đăng thú vị cho người học trong diễn đàn thảo luận trực tuyến bằng kỹ thuật lọc nội 
dung dựa trên ngữ nghĩa và xếp hạng tiêu cực của người học về các bài đăng. Brik và Touhria (2020) 
giả thuyết rằng thông tin ngữ cảnh là một yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tư vấn và từ đó đề xuất mô 
hình lọc cộng tác có thể tự động thu thập và phân tích dữ liệu về hành vi của người học để xác định 
những thông tin ngữ cảnh phù hợp hoặc không phù hợp, bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng đề xuất 
phương pháp xây dựng hồ sơ người học bằng phương pháp Ontology; Yassine và cộng sự (2021) đề 
xuất hệ thống lọc cộng tác kết hợp thuật toán K-means – thuật toán thực hiện hiệu quả trên bộ dữ liệu 
thử nghiệm GroupLens. 

Một số nghiên cứu áp dụng lọc theo nội dung có thể kể đến bao gồm: Ghauth và Abdulla (2011) 
xây dựng mô hình tư vấn theo nội dung – mô hình này tư vấn tài liệu học tập cho sinh viên dựa trên 
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dữ liệu đánh giá của những sinh viên có kết quả học tốt, các tài liệu được phân thành các nhóm tương 
tự nhau và điểm đánh giá của từng tài liệu trong nhóm là điểm trung bình của nhóm đó; Jiangbo và 
cộng sự (2018) đề xuất hệ thống tư vấn theo nội dung hiện thực bằng thuật toán mạng Neuron phức 
hợp để tư vấn tài nguyên học tập cho người học (Jiangbo và cộng sự, 2018). 

Một số nghiên cứu và ứng dụng có liên quan khác, bao gồm: Shishehchi và cộng sự (2012)  đề 
xuất một nghiên cứu xây dựng hệ thống tư vấn dựa trên tri thức bằng tiếp cận Ontology để cải thiện 
chất lượng tư vấn trên hệ thống E-Learning; Obeid và cộng sự (2018) đề xuất hệ thống tư vấn dựa 
trên Ontology và kỹ thuật máy học cho phép đánh giá điểm mạnh và điểm yếu, sở thích và năng lực 
nghề nghiệp của học sinh để giới thiệu chuyên ngành và trường đại học phù hợp cho từng người; trợ 
lý ảo Jill Watson tích hợp hệ thống đào tạo trực tuyến MOOCs để cải thiện việc học và tăng cường 
sự tương tác giữa giáo viên và sinh viên hệ thống có khả năng tự động trả lời các câu hỏi của sinh 
viên thường xuyên và liên tục (Ashok & Lalith, 2020); Niranjan và cộng sự (2012) đề xuất xây dựng 
hệ thống trả lời tự động (Chatbot) bằng cách sử dụng mô hình mạng Bayes, trong đó, hệ thống sẽ trích 
xuất các từ khóa nằm trong câu hỏi, sau đó phân tích cú pháp bằng phương pháp xác xuất Bayes để 
lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất với câu hỏi. 

Tại Việt Nam, trong những năm gần đây cũng có rất nhiều nghiên cứu về lĩnh vực E-Learning, 
hầu hết đều đi vào việc áp dụng triển khai cho các môn học cụ thể. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có hai 
luận án mà mục tiêu và nội dung nghiên cứu có tính tương đồng rất cao với ý tưởng nghiên cứu của 
đề tài này. Lê Đức Long (2014) đưa ra cách thức biểu diễn mô hình nội dung tri thức (Knowledge 
Graph) để tổ chức cấu trúc một chương trình đào tạo hay một học phần từ những đơn vị tri thức riêng 
biệt, sau đó khai thác nội dung tri thức đó trong các ngữ cảnh học tập khác nhau. Le và cộng sự (2009) 
đưa ra một cách tiếp cận khác để xây dựng mô hình người học dựa trên việc đánh giá tính hữu ích của 
các đặc trưng của họ. Tính hữu ích này phụ thuộc vào cộng đồng mà người học đó thuộc về và phải 
có tính phân loại. Ví dụ: Trong một cộng đồng đa giới tính, thì đặc trưng về giới là đặc trưng hữu ích, 
nhưng trong một cộng đồng chỉ toàn nam hoặc nữ thì đặc trưng này là vô ích. Trong một nghiên cứu 
khác, Lê Đức Long và cộng sự (2009) cũng đề xuất một cấu trúc của mô hình người học, bao gồm: 
Các thông tin về nhân khẩu, kinh nghiệm học vấn, hoạt động tự học, nhu cầu và động cơ học tập và 
đưa ra cách khởi tạo và cập nhật thông tin trong hồ sơ của mỗi cá nhân bằng các luật suy diễn để tạo 
ra một hồ sơ phản ánh đúng hơn các đặc trưng của người học. 

Trong các phần trên, bài báo đã trình bày tổng quan về hệ thống tư vấn tự động và ứng dụng trong 
đào tạo trực tuyến trong và ngoài nước và phân tích, đánh giá các công nghệ mới được triển khai trong 
đào tạo trực tuyến (E-Learning), từ đó gợi mở một số vấn đề nghiên cứu mới cụ thể như: 

- Thứ nhất, việc xây dựng một hệ thống tư vấn theo mô hình lọc cộng tác đặt người học trong một 
cộng đồng cụ thể để đưa ra gợi ý, nhờ đó có khả năng phát hiện những thông tin phù hợp mà chính 
người học cũng không nhận biết. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu hiện nay đều chỉ xem xét người 
học trong một cộng đồng. Trong thực tế, một người có thể thuộc về nhiều cộng đồng khác nhau, như 
vậy, đây cũng là một nguồn tri thức có khả năng ảnh hưởng đến kết quả tư vấn. 

- Thứ hai, việc xem xét người học trong nhiều cộng đồng khác nhau có thể dẫn đến những tư vấn 
khác nhau, như vậy sẽ đặt ra vấn đề đánh giá sự phù hợp và mức độ chính xác của kết quả tư vấn.  

- Thứ ba, tại Việt Nam, mặc dù chủ trương chung là đẩy mạnh việc giảng dạy trực tuyến nhưng 
gần như tất cả các trường đều đang áp dụng phối hợp cả hai hình thức học offline và online. Như vậy, 
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việc xác định các tiêu chí hữu ích để xây dựng hồ sơ người học và các cộng đồng người học thuộc về 
là một thách thức lớn. 

- Thứ tư, hệ thống tư vấn tự động hướng đến có thể tư vấn về khối kiến thức, tài liệu học, xây 
dựng nội dung kiểm tra, dự báo kết quả học tập trong một môn học hoặc các môn cùng ngành/chuyên 
ngành… Như vậy, vấn đề thứ tư liên quan đến việc xây dựng cấu trúc khối kiến thức của môn học, 
bài kiểm tra, bài toán dự báo… 

Trên đây là các khoảng trống nghiên cứu và là động lực để nhóm tác giả đề xuất mô hình tư vấn 
tự động trong đào tạo trực tuyến ở mục tiếp theo. 

3. Đề xuất mô hình tư vấn tự động trong đào tạo trực tuyến dựa trên cộng đồng 
người học đa tiêu chí 

Những đặc trưng của người học được thể hiện qua cấu trúc của hồ sơ trong các hệ thống  
E-Learning phần lớn bao gồm những thông tin về nhân khẩu học và trình độ, nền tảng kiến thức như 
bằng cấp hay các tín chỉ đã đạt được trong các khóa học – đây là những thông tin được khởi tạo và 
cập nhật chủ yếu ở đầu hay cuối một giai đoạn học tập; còn lại, những đặc trưng khác dựa trên sự 
phân tích quá trình học tập của người học thì chưa được nghiên cứu, khai thác nhiều. Điều này khiến 
cho sự tiến hóa của hồ sơ kém linh hoạt. Ngoài ra, sự thích nghi trong các hệ thống E-Learning cũng 
chỉ dừng lại ở mức độ đáp ứng nhu cầu cho từng cá nhân riêng lẻ, trong khi vấn đề tương tác cộng 
đồng đóng một vai trò rất quan trọng trong E-Learning thì chưa được quan tâm đúng mức. Gần đây, 
các nghiên cứu về khai thác yếu tố cộng đồng trong E-Learning cũng chỉ tập trung chủ yếu vào việc 
ứng dụng phương pháp chia sẻ tài nguyên dựa trên sự cộng tác (Collaborative Filtering) (Breese và 
cộng sự, 1998; Burke, 2007; Madhour và Forte, 2006) mà vẫn chưa chú trọng đến sự tương tác trong 
cộng đồng, nghĩa là hệ thống hoàn toàn không có sự hỗ trợ nào đáng kể cho người học trong việc hình 
thành các nhóm học tập trong các môn học dựa trên những đặc trưng của họ. Vì vậy, mô hình tư vấn 
mà nhóm tác giả đề xuất hướng tới là việc giải quyết sự tương tác giữa người học với hệ thống cũng 
như sự tương tác giữa người học với nhau để cung cấp nhiều hình thức tư vấn cho các đối tượng trong 
một hệ thống E-Learning, đặc biệt là trong những hoạt động học tập của người học như: Tư vấn cách 
thức học tập và gợi ý nhóm học tập, cung cấp tài nguyên, tư vấn lựa chọn môn học, thiết kế bài kiểm 
tra, đánh giá kết quả học tập… bằng cách dựa trên những đặc trưng (nền tảng kiến thức, điều kiện và 
năng lực học tập…) của chính cá nhân họ cũng như dựa trên những bạn học có những đặc trưng  
tương tự. 

3.1. Cộng đồng người học (nhóm học tập) đa tiêu chí 

Một cộng đồng trong không gian cộng đồng đa tiêu chí được thành lập dựa trên nhóm người có 
đặc trưng/tiêu chí chung nào đó (tuổi tác, trình độ kiến thức, tần suất truy cập mạng xã hội…). Như 
vậy, một người có thể thuộc nhiều cộng đồng khác nhau nếu xét về các đặc trưng/tiêu chí khác nhau. 
Ví dụ: Một sinh viên có thể thuộc cộng đồng những sinh viên công nghệ thông tin, đồng thời cũng có 
thể thuộc về cộng đồng sinh viên học song ngành. Hiển nhiên, chúng ta cũng có thể hình dung ra 
những tiêu chí phức tạp hơn, kết hợp từ nhiều đặc trưng trong hồ sơ. Ví dụ: Một tiêu chí thành lập 
nhóm học tập với sự phối hợp của ba đặc trưng về nghề nghiệp, độ tuổi và nơi cư trú. Trong cách tiếp 
cận lọc cộng tác cổ điển được áp dụng trong các hệ thống tư vấn (Breese và cộng sự, 1998; Montanner 
và cộng sự, 2003), các cộng đồng chỉ được xem như loại đối tượng tồn tại nhất thời, là kết quả trung 
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gian của quá trình tính toán để tạo ra kết quả tư vấn sau cùng. Ngược lại, cộng đồng người học được 
xem xét ở đây sẽ được tổ chức như những đối tượng tồn tại một cách tường minh và bền vững: Từ 
khi bắt đầu được tạo lập và luôn cả quá trình tiến hóa về sau (thêm, bớt thành viên, cập nhật những 
đặc trưng). Một người học có thể thuộc về nhiều cộng đồng khác nhau nên hiển nhiên sẽ nhận được 
nhiều gợi ý khác nhau nên cần xem xét bộ hệ số để đánh giá mức độ phù hợp của các gợi ý trước khi 
đưa ra gợi ý cuối cùng cho người học. 

Hình 3 minh họa mô hình cộng đồng người học đa tiêu chí với cơ chế đưa ra gợi ý. Trong đó, wi 

là các hệ số đánh giá mức độ phù hợp mỗi gợi ý từ các cộng đồng khác nhau.  

Hình 3. Mô hình cộng đồng người học đa tiêu chí 
Nguồn: Nguyễn Thúy Ngọc và Nguyễn An Tế (2015). 

3.2. Mô hình tư vấn tự động dựa trên cộng đồng người học đa tiêu chí 

Từ những nội dung đã trình bày ở trên, nhóm tác giả đề xuất mô hình tư vấn tự động dựa trên cộng 
đồng người học đa tiêu chí bao gồm các Module tư vấn và các Module xử lý hoạt động dựa trên việc 
xây dựng và khai thác hồ sơ cũng như cộng đồng của người học (Hình 4).  
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- Bản đồ cộng đồng: Toàn bộ những người học có thể được tổ chức thành những cộng đồng theo 
nhiều tiêu chí khác nhau được rút trích từ những đặc trưng trong hồ sơ, ví dụ, toàn thể người học có 
thể được phân chia thành tập hợp các cộng đồng theo nghề nghiệp, theo nơi cư trú… Nói khác đi, ứng 
với mỗi tiêu chí cụ thể, hệ thống có thể tạo ra một phân hoạch gồm nhiều cộng đồng, và bản đồ cộng 
đồng là hình thức thể hiện trực quan cho một phân hoạch. Thông thường, mỗi tiêu chí khác nhau sẽ 
tạo nên một phân hoạch khác nhau trên tập hợp những người học của hệ thống. 

- Đặc trưng cộng đồng: Về nguyên tắc, bản thân tiêu chí thành lập cũng có thể được dùng làm đặc 
trưng của cộng đồng. Ví dụ: Cộng đồng A gồm những giáo viên trung học, cộng đồng B gồm những 
người cư trú tại Cà Mau… Tuy nhiên, theo thời gian, việc thêm, bớt thành viên sẽ dẫn đến vấn đề là 
tiêu chí để thành lập ban đầu không còn phản ánh đúng hoàn toàn đặc trưng của cộng đồng. Vì bản 
thân mỗi thành viên đã có sự cập nhật liên tục hồ sơ của mình. Lúc này, hệ thống cần phải xây dựng 
đặc trưng thật sự cho cộng đồng. Đây còn gọi là sự tiến hóa của cộng đồng. Việc xây dựng đặc trưng 
cộng đồng là một trong những cách có thể giúp bố trí người học vào một nhóm học tập phù hợp. Thay 
cho việc so khớp hồ sơ của người học với hồ sơ từng thành viên của nhóm, hệ thống sẽ so khớp với 
đặc trưng chung của nhóm đó. Ngoài ra, chính người học cũng có thể tự đánh giá (một cách chủ quan) 
mức độ phù hợp giữa mình với nhóm thông qua việc xem xét đặc trưng của nhóm đó, để từ đó có thể 
chủ động quyết định có nên tham gia vào nhóm hay không. 

Hình 4. Mô hình tư vấn tự động dựa trên cộng đồng người học đa tiêu chí 
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- Module tư vấn: Đây là Module quan trọng nhất bao gồm các chức năng: Tư vấn đăng ký môn 
học, tư vấn cách thức học tập, tư vấn tài nguyên học tập, tư vấn nhóm học tập... Những chức năng tư 
vấn của Module này đều dựa vào những khái niệm đã đề cập ở trên. 

- Các Module xử lý: Bao gồm cập nhật hồ sơ, thành lập cộng đồng, phân tích cộng đồng, chọn lựa 
cộng đồng và bố trí cộng đồng. Trong đó, Module phân tích cộng đồng đảm nhận nhiệm vụ phân tích 
và xác định đặc trưng trong quá trình tiến hóa của cộng đồng; Module bố trí cộng đồng tự động xác 
định cộng đồng cho người học; Module chọn lựa cộng đồng cho phép người học tự chọn cộng đồng 
mà mình thấy phù hợp. 

4. Kết luận 

Bài báo này đã trình bày tổng quan về hệ thống tư vấn tự động và ứng dụng trong đào tạo trực 
tuyến trong và ngoài nước. Trong đó, nhóm tác giả đã phân tích, đánh giá các công nghệ mới được 
triển khai trong đào tạo trực tuyến (E-Learning), từ đó gợi mở một số vấn đề nghiên cứu mới; bên 
cạnh đó, nhóm tác giả cũng đưa ra ý tưởng về mô hình tư vấn tự động trong E-Learning dựa trên cộng 
đồng người học đa tiêu chí. Mô hình đặt ra nhiều hướng phát triển cho hệ thống như: 

- Xây dựng, cập nhật, khai thác hồ sơ của người học. 

- Tích hợp mô hình vào E-Learning. 

- Khai thác thông tin từ các hoạt động của người học nếu họ tham gia vào mạng xã hội. 

- Hiện thực hóa các Module tư vấn. 

- Đánh giá chất lượng của tư vấn vì có thể xảy ra trường hợp người học nhận được những tư vấn 
trái ngược từ các cộng đồng khác nhau. 

- Phát triển các Module hỗ trợ giảng dạy và quản lý chuyên mônn 
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